2

	 BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU

VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:            /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2024


BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 09/12/2024
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI
1. Tin gió mùa Đông Bắc
Khoảng chiều và đêm 11/12, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Từ đêm 12/12, không khí lạnh tiếp tục tăng cường và ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.
 Từ chiều và đêm 11/12, khu vực Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ đêm 12/12, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.
2. Tin dự báo mưa lớn ở khu vực Trung Bộ
Từ đêm 10/12 đến đêm 11/12, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Ngày và đêm 12/12, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Mưa lớn ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ còn có khả năng kéo dài.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1.
3. Tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển
Ngày và đêm 10/12, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận, phía Tây của khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2,0-4,0m; vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và phía Đông khu vực Giữa biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2,0-3,5m.
Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.
4. Tình hình mưa

- Mưa ngày (19h/08/12-19h/09/12): Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Đỉnh Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 100mm, Trà Kót (Quảng Nam) 34mm, Hoa Sơn (Khánh Hòa) 42mm, Huyền Trân (Bà Rịa - Vũng Tàu) 60mm. 
- Mưa đêm (19h/09/12-07h/10/12): Khu vực Trung Bộ có mưa, lượng mưa phổ biến 10-20mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Đỉnh Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 46mm; Tôn Dung (Quảng Ngãi) 25mm; Tam Trà (Quảng Nam) 21mm.
- Mưa 3 ngày (19h/06/12-19h/09/12): Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, một số nơi có tổng lượng mưa lớn hơn như: Đỉnh Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 117mm, Ba Liên (Quảng Ngãi) 114mm, Cam Ranh (Khánh Hòa) 157mm, Phước Chiến (Ninh Thuận) 148mm.
II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông khu vực Bắc Bộ: Mực nước lúc 07h00 ngày 10/12 trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 0,68m; sông Thái Bình tại trạm Phả Lại là 0,37m. Dự báo đến 07h/11/12, mực nước tại trạm Hà Nội có khả năng ở mức 0,35m; trong 36 giờ tới, mực nước tại Phả Lại cao nhất dự báo là 1,00m, thấp nhất là -0,15m.
2. Các sông khu vực Trung Bộ: Mực nước các sông biến đổi chậm theo điều tiết hồ chứa và thủy triều.
3. Các sông khu vực Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm theo triều. Mực nước lúc 07h/10/12 trên sông Tiền tại Tân Châu là 1,26m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 1,26m. Dự báo: đến ngày 13/12, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,75m, tại Châu Đốc ở mức 1,85m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU 

1. Hồ chứa thuỷ điện (cập nhật đến 07h ngày 10/12/2024 theo báo cáo của Bộ Công Thương)
- Khu vực Bắc Bộ: Có 03 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 30 m3/s trở lên, cụ thể lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): Sông Lô 2: 33/48; Sông Lô 6: 48/348; Sông Lô 8B: 200/200.
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Có 01 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 20 m3/s trở lên, cụ thể lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s):  Hương Điền: 24/189. Các hồ lưu vực sông Hương với lưu lượng về hồ và mực nước hồ giảm nhẹ, hồ Bình Điền, Hương Điền đang giảm lũ cho hạ du.
- Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có 01 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 20 m3/s trở lên, cụ thể lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): Đăk Mi 4A: 20/129. Mực nước các hồ lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, mực nước các hồ dao động nhẹ, hồ Sông Bung 4, Sông Bung 2 đang nâng dần mực nước hồ đến mực nước đón lũ.
- Khu vực Tây Nguyên: Có 02 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 20 m3/s trở lên, cụ thể lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): Đrây Hlinh 1: 276/400; Srêpôk 4: 27/0.
2. Hồ chứa thuỷ lợi (cập nhật đến 17h ngày 09/12/2024 theo báo cáo của Cục Thủy lợi)
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Tổng có 2.323 hồ, đạt 80% - 95% dung tích thiết kế, trong đó 02 hồ đang vận hành xả tràn với lưu lượng xả như sau: Hồ Cửa Đạt (Thanh Hóa) 21 m3/s; hồ Tả Trạch (Thừa Thiên Huế) 85 m3/s; 145 hồ chứa xuống cấp, hư hỏng nặng; 52 hồ chứa đang thi công.
- Khu vực Nam Trung Bộ: Tổng có 517 hồ, đạt 53% - 99% dung tích thiết kế, trong đó 04 hồ đang vận hành xả tràn với lưu lượng xả như sau: Hồ Nước Trong (Quảng Ngãi) 75 m3/s; hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 5 m3/s; Hồ Sông Cái (Ninh Thuận) 19 m3/s; hồ Cẩm Hang (Bình Thuận) 15 m3/s; 26 hồ chứa xuống cấp, hư hỏng nặng; 19 hồ chứa đang thi công.
3. Tình hình đê điều 
Trong ngày không ghi nhận thông tin sự cố đê điều xảy ra trên các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ
1. Trung ương

- Ngày 09/12/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công điện số 9358/CĐ-BNN-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Khánh Hòa về việc ứng phó với mưa lớn khu vực Trung Bộ.

- Ngày 08/12/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 128/CĐ-TTg về việc chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. 

- Ngày 05/12/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành văn bản số 9258/BNN-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh miền núi phía Bắc và ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi về việc chủ động ứng phó với rét và gió mạnh trên biển.

- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc (24/24h); theo dõi, chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai tới các địa phương để chủ động phòng ngừa, ứng phó. 
2. Địa phương
- Các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Khánh Hòa chủ động triển khai ứng phó với mưa lớn theo Công điện số 9358/CĐ-BNN-ĐĐ ngày 09/12/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
.
- Các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc và các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi chủ động triển khai ứng phó với rét, gió mạnh trên biển theo văn bản số 9258/BNN-ĐĐ ngày 05/12/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Các địa phương tổ chức trực ban, chủ động theo dõi thời tiết, thông tin dự báo, cảnh báo để triển khai các biện pháp ứng phó.
V. NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Khánh Hòa chủ động triển khai ứng phó với mưa lớn.
2. Các tỉnh, thành phố miền núi phía Bắc và ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi chủ động ứng phó với rét và gió mạnh trên biển.

3. Tổ chức trực ban (24/24h), thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai./.
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